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Câu 1 (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 
a. (0,5đ) Số thập phân gồm 7 trăm, 2 đơn vị, 6 chục; 3 phần mười, 2 phần nghìn được viết 
là: 
A. 726,32 B. 762,32 C. 762,302 D. 726,302 
b. (0,5đ)  
Biểu đồ hình quạt hình A ở trên thể hiện diện 
tích đất trồng: hoa huệ, hoa hồng và hoa loa 
kèn trong vườn hoa nhà cô Loan. Em hãy 
cho biết diện tích đất trồng hoa loa kèn là 
bao nhiêu phần trăm?  

A. 100% B. 40% C. 23% D. 37% 
c. (0,5đ) Một bể cá có thể tích 300dm3, chiều dài 10dm, chiều rộng 5dm. Vậy chiều 
cao của bể cá là: 
A. 10dm B. 8dm C. 4dm D. 6dm 
d. (0,5đ) Làm tròn số thập phân 23,374 đến hàng phần mười là:  
A. 23,4 B. 23,37 C. 23,375 D. 23,474 
e. (1đ) Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Tính 
vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 165km? 
A. 55km/h B. 45km/h C. 60km/h D.65km/h 
Câu 2. (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S.  
Thể tích của hình lập phương có độ dài cạnh 3,2dm là: 
A. 32,768 dm3 

B. 32,768 dm2 
C. 3,2768m3    
D. 32768 cm3 

Câu 3. (1đ) Nối phép tính ở cột A với kết quả tương ứng ở cột B: 
A 

 

B 
7 giờ 15 phút + 5 giờ 5 phút 13 giờ 52 phút 

20 giờ 45 phút – 8 giờ 20 12 giờ 20 phút 
3 giờ 28 phút x 4 3 giờ 5 phút 
12 giờ 20 phút : 4 12 giờ 25 phút 

 
 



 
Câu 4. (2đ) Đặt tính rồi tính: 
   384,5 + 72,6                 781,5 – 389,17               34,3 × 4,7                   52,08 : 4,2    
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Câu 5. (2đ) Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6,5 
m, chiều cao 3m. Người ta sơn trần nhà và bốn bức tường phía trong căn phòng, mỗi 
mét vuông hết 25 000 đồng. Biết diện tích các cửa là 15,5m2. Hỏi sơn căn phòng đó 
hết tất cả bao nhiêu tiền? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Câu 6. (1đ) Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất: 
0,25 × 51,5 + 25% × 24,4 + !

"
 × 24,1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                



 


